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PHẦN 1: CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG
1.MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, TÍNH CHẤT CỦA BHLĐ
· BHLĐ là bảo hộ cho quá trình lao động, đảm bảo cuộc sống của người lao động, bảo đảm mục đích, ý nghĩa của lao động.
· Hiện nay vai trò của công tác an toàn vệ sinh lao động (AT –VSLĐ) và các vấn đề xã hội trong lao động ngày càng khẳng định vị trí quan trọng của nó và là một yêu cầu bảo đảm sự ổn định của sản xuất.
· Nền kinh tế tri thức càng khẳng định yếu tố con người là hàng đầu → ATLĐ là điều kiện tiên quyết để con người phát triển cả về thể lực, trí tuệ và xã hội.
Mục đích:
· Loại trừ  các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong quá trình sản xuất.
· Cải thiện điều kiện lao động hoặc tạo điều kiện an toàn trong lao động.
· Phòng tránh tai nạn lao động, ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau bảo vệ sức khoẻ, an toàn về tính mạng cho người lao động.
· Phòng tránh những thiệt hại về người và của cải cơ sở vật chất.
· Góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động.
[bookmark: TOC-ngh-a-c-ng-t-c-b-o-h-lao-ng]Ý nghĩa:
· Công tác bảo hộ lao động mang lại những lợi ích về kinh tế, chính trị, xã hội và có ý nghĩa nhânđạo lớn lao.
· Lao động là động lực chính của sự tiến bộ loài người, do vậy BHLĐ là nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu trong các dự án, thiết kế, điều hành và triển khai sản xuất.
· BHLĐ là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước,là nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu được trong các dự án,thiết kế,điều hành và triển khai sản xuất. BHLĐ mang lại những lợi ích về kinh tế,chính trị và xã hội. Lao động tại ra của cải vật chất,làm cho xã hội tồn tại và phát triển. Bất cứ dưới chế độ xã hội nào,lao động của con người cũng là yếu tố quyết định nhất. Xây dựng quốc gia giàu có,tự do,dân chủ cũng nhờ người lao động. Trí thức mở mang cũng nhờ lao động(lao động trí óc) vì vậy lao động là động lực chính của sự tiến bộ loài người.
[bookmark: TOC-T-nh-ch-t-c-a-c-ng-t-c-b-o-h-lao-ng]Tính chất:
Ba tính chất liên quan mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau:
· Tính pháp lý.
· Tính KHKT.
· Tính quần chúng.
[bookmark: TOC-B-o-h-lao-ng-mang-t-nh-ch-t-ph-p-l-]Bảo hộ lao động mang tính chất pháp lý
· Những quy định và nội dung BHLĐ được thể chế hoá trong luật pháp của Nhà nước.
· Mọi người, mọi cơ sở kinh tế đều phải có trách nhiệm tham gia và thực hiện.
[bookmark: TOC-B-o-h-lao-ng-mang-t-nh-khoa-h-c-k-t]Bảo hộ lao động mang tính khoa học kỹ thuật
· Mọi hoạt động của BHLĐ nhằm loại trừ yếu tố nguy hiểm, có hại, phòng và chống tai nạn, các bệnh nghề nghiệp...đều xuất phát từ cơ sở của KHKT. Các hoạt động điều tra khảo sát,phân tích điều kiện lao động. Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố độc hại đến con người để đề ra các giải pháp chống ô nhiễm,giải pháp đảm bảo điều kiện an toàn đều là những hoạt động khoa học kỹ thuật.
· Hiện nay,việc tận dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào công tác bảo hộ lao động ngày càng phổ biến. Trong quá trình kiểm tra mối hàn bằng tia gamma,nếu không hiểu biết về tính chất và tác dụng của các tia phóng xạ thì không thể có biện pháp phòng tránh có hiệu quả. Nghiên cứu các biện pháp an toàn khi sử dụng cần trục,không thể chỉ có hiểu biết về cơ học,sức bền vật liệu mà còn nhiều vấn đề khác như sự cân bằng của cần cẩu,tầm với,điều khiển điện,tốc độ nâng chuyển,...
· Muốn biến điều kiện lao động cực nhọc thành điều kiện lao động thoải mái,muốn loại trừ vĩnh viễn tai nạn lao động trong sản xuất,phải giải quyết nhiều vấn đề tổng hợp phức tạp,không những phải hiểu biết về kỹ thuật chiếu sáng,kỹ thuật thông gió,cơ khí hóa,tự động hóa....mà còn cần phải có các kiến thức về tâm lý lao động,thẩm mỹ công nghiệp,xã hội học lao động..... Vì vậy công tác bảo hộ lao động mang tính chất khoa học kỹ thuật tổng hợp.
[bookmark: TOC-B-o-h-lao-ng-mang-t-nh-ch-t-qu-n-ch]Bảo hộ lao động mang tính chất quần chúng.
· BHLĐ là hoạt động hướng về cơ sở sản xuất và con người, trước hết là người trực tiếp lao động.
· Đối tượng BHLĐ là tất cả mọi người, từ người sử dụng lao động đến người lao động, là những chủ thể tham gia công tác BHLĐ để bảo vệ mình và bảo vệ người khác.
· BHLĐ liên quan tới quần chúng lao động, bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà, cho toàn xã hội.
II.CƠ SỞ PHÁP LÍ CỦA BẢO HỘ LAO ĐỘNG
A. Văn bản pháp luật
-  Hiện pháp nước CHXHCNVN (1992), điều 10, 56, 61, 63.
- Luật lao động, các luật, pháp lệnh và điều lệ có liên quan,
- Các nghị định, chỉ thị hướng dẫn thực hiện luật, 
- Các văn bản pháp luật kèm theo: Thông tư liên tịch, thông tư, quyết đinh…
- Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của: Người lao động và người sử dụng lao động.
B. Hệ thống quy trình, quy phạm về kỹ thuật an toàn.
- Các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, nguyên tắc và các giải pháp về kỹ thuật an toàn.   
III. QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
A. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động:
Quyền lợi:
Điều 14: Chương 4 của nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính Phủ quy định người sử dụng lao động có 3 quyền sau:
· Buộc người lao động phải tuân thủ các quy định, nội dung biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động.
· Khen thưởng người chấp hành tốt và kỷ luật người vi phạm trong việc thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
· Khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quyết định của Thanh tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhưng vẫn nghiêm chỉnh chấp hành quyết định đó.
Nghĩa vụ:
Điều 13: Chương 4 của nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính Phủ quy định người sử dụng lao động có 7 nghĩa vụ sau:
· Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động;
· Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động theo quy định của Nhà nước;
· Cử người giám sát việc thực hiện các quy định nội dung, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp phối hợp với công doàn cơ sở xây dựng và duy trì sự hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.
· Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy móc thiết bị, vật tư kể cả khi đổi mới công nghệ máy móc, thiết bị vật tư và nơi làm việc theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.
· Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy định biện pháp an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động.
· Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo tiêu chuẩn, chế độ quy định.
· Chấp hành nghiêm chỉnh quy định khai báo, điều tra tai nạn lao động , bệnh nghề nghiệp và định kỳ sáu tháng, hàng năm báo cáo kết quả tình hình thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động với sở lao động thương binh xã hội nơi doanh nghiệp hoạt động.

B. Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động: 
Nghĩa vụ:
Điều 15: Chương 4 của nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính Phủ quy định người lao động có 3 nghĩa vụ sau:
· Chấp hành những quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao;
· Phải bảo quản và sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị cấp phát, nếu làm mất hoặc hư hỏng mà không có lí do chin đáng thì phải bồi thường.
· Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm. Tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động.
Quyền:
Điều 16: Chương 4 của nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính Phủ quy định người sử dụng lao động có 3 quyền sau:
· Yêu cầu người sử dụng lao động phải đảm bảo điều kiện làm việc an toàn vệ sinh, cải thiện điều kiện lao động, trang bị và cấp phát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện, thực hiện biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động.
· Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của mình, phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, từ chối quay trở lại làm việc nếu những nguy cơ đó chưa được khắc phục;
· Khiếu nại hoặc tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng lao động vi phạm quy định của Nhà nước hoặc không thực hiện đúng các giao kết về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong hợp đồng, thỏa ước lao động.







NỘI QUY AN TOÀN LAO ĐỘNG
I. AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
1. Những ai hội đủ các tiêu chuẩn sau đây mới được làm việc trên cao:
· Nằm trong độ tuổi lao động do nhà nước quy định ( tuy nhiên chỉ nên sử dụng người khỏe).
· Có chứng chỉ sức khỏe do trung tâm y tế cấp ( phụ nữ có thai, những người có bênh tim, huyết áp, điếc, mắt kém không được làm việc trên cao).
· Đã được đào tạo chuyên môn, huấn luyện ATLĐ và có các chứng chỉ kèm theo.
2. Làm việc trên cao phải được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ  cá nhân phù hợp với chức danh công việc đang làm. Người thợ phải sử dụng đúng và đủ khi làm việc ( đặc biệt chú ý dây đai an toàn, giày chống trượt). Người thợ phải được cấp túi đựng dụng cụ đồ nghề đầy đủ.
3. Khi lên xuống và di chuyển phải đi đúng tuyến qui định. Nghiêm cấm leo trèo, đi lại tùy tiện ( như trên mặt tường, mặt dầm, giàn và các kết cấu lắp ghép khác, leo trèo qua lan can an toàn, leo trèo theo giàn giáo, đu bám vào dây treo để lên và xuống…).
4. Khi làm việc không được đùa giỡn, uống rượu, hút thuốc…
5. Không được làm việc trên cao khi không có đủ ánh sang, khi có mưa to, going bão, gió mạnh từ cấp 5 trở lên ( ngưỡng độ cao không được làm việc trong trường hợp này trong trường hợp này là ống khói, đài nước, cột thép, trụ dầm cầu, mái nhà từ hai tầng trở lên…).
6. Trước khi bắt tay vào làm việc phải kiểm tra sơ bộ tình trạng giàn giáo, sàn thao tác, thang, lan can an toàn…cũng như chất lượng của các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát. Nếu thấy khuyết điểm thì phải có biện pháp sửa chữa hoặc thay thế mới được làm việc.
7. Các lỗ mà người dễ lọt qua trên mặt sàn, trên tường phải được bịt lại, rào lại, hoặc đặt tín hiệu báo nguy hiểm.
8. Khi sử dụng giàn giáo phải ghi nhớ: 
· Làm việc với giàn giáo an toàn hơn thang như một phương tiện giàn giáo.
· Chỉ cho phép sử dụng giàn giáo được thiết kế và lắp dựng theo đúng bản vẽ hướng dẫn thi công ( được kê chắc chắn và  neo, giằng chắc vào công trình), kiểu giàn giáo được chọn phải phù hợp với công việc, vật liệu làm giàn giáo phải tốt ( Không nứt, không mục ải…)
· Giàn giáo di động phải có cơ cấu khóa bánh xe hoặc phải chêm bánh xe khi đã đưa nó vào đúng vị trí cần thiết.
· Trước khi dung thang phải kiểm tra sơ bộ tình trạng cũa thang. Cụ thể ở các bậc trên cùng và dưới cùng đã được neo giằng tốt chưa ( đối với thang dài phải neo giằng them ở vị trí giữa thang). Các bậc lên xuống có bị nứt gãy không, có bị hỏng không. Nếu thấy không đạt yêu cầu phải đưa thang đi sửa chữa.
· Không bố trí giàn giáo bên dưới đường dây điện, không bố trí người làm việc ở các cao độ khác nhau trên một phương thẳng đứng.
9. Khi dùng thang phải chú ý:
· Không sử dụng thang quá dài (không quá 5m), chỉ làm việc với thang có đủ chiều dài.
· Việc nối dài thang phải đúng quy cách ( với thang nối chiều dài mối nối ít nhất là hai bậc với tổng chiều dài là 5m và ít nhất là 3 bậc với tổng chiều dài trên 5m).
· Phải có biện pháp cố định chắc chắn thang như: móc, giằng hay buộc chặt đầu thang vào kết cấu tựa, buộc chặt cố định chân thang hay dùng chân thang có chân nhọn chống trượt tì vào sàn, cử người giữ chân thang, kê thang sao cho mặt phẳng thang làm với măt ngang một góc khoảng 75 độ….khi cấn đặt thang sau cánh cửa đóng kín để làm việc thỉ phải chốt cửa lại để đề phòng người khác xô cửa bước vào.
· Khi làm việc trên thang không được vượt quá xa ngoài tầm với sẽ gây tai nạn do mất thăng bằng.
· Khi lên xuống thang nhất thiết phải quay mặt vào thang, khi leo phải nắm hai tay vào thanh dọc tuyệt đối không nắm vào các bậc lên xuống và không bao giờ đứng làm việc ở các trên cùng của thang ( trong trường hợp cần thiết phải thêm tay vịn).
· Không bao giờ được dùng thang kim loại để làm việc trong điều kiện dây dẫn điện có thể chạm vào thang.
· Luôn chú ý lau chùi bùn, dầu mỡ bám dính trên bậc thang. Phải thường xuyên kiểm tra thang để kịp thời loại trừ các chỗ hư hỏng của chúng.
· Sàu tháng một lần cần phải dùng một vật nẳng 110kg để treo trên từng bậc thang ( kiểu thử tĩnh) xem thang có chịu được không.
10. Khi sử dụng dây đeo an toàn phải chú ý :
· Kiểm tra thường xuyên các dấu hiệu sờn, đứt của dây và các mối lien kết, chất lượng của móc treo ( chú ý độ nảy của lò xo gài trong móc và các chốt hãm).
· Người thợ có thể tự kiểm tra dây đai an toàn một cách đợn giản như sau:
+ Thử tĩnh: treo một vật nặng ( bao cát hoặc bao xi măng) có trọng lượng 250kg vào dây trong vòng 5 phút nếu thấy không bị sờn, đứt, khóa móc bị biến dạng tạo nguy cơ tuột dây là được.
+ Thử động: Buộc bao cát nặng 75kg vào dây đai an toàn móc lên giá thử và thả rơi 3 lần, nếu không phát hiện thấy hư hỏng là đạt.
· Dây đai an toàn phải móc vào vị trí chắc chắn ngay phía trên vị trí làm việc sao cho chiều cao rơi là nhỏ nhất ( để giảm động năng rơi). Phải xem xét để đảm bảo rằng khoảng không gian bên dưới vị trí đó không có các vật cản có thể gây ra va chạm người trong tình huống bị rơi.
· Dây đai an toàn chỉ được sử dụng thích hợp khi chiều cao làm việc không vượt quá 6m. Trong trường hợp ngược lại dây đai an toàn sẽ được thay thế bằng lưới an toàn hoặc việc sử dụng chúng phải hết sức cẩn thận và cần hỏi ý kiến của chuyên gia BHLĐ.
11. Các thiết bị phương tiện sử dụng cho làm việc trên cao đều phải chịu chế độ kiểm định chất lượng  nghiêm ngặt theo định kỳ. Phải xây dựng quy chế bảo dưỡng, sửa chữa, giao nhận một cách khoa học, chi tiết và mọi người phải tuân thụ nghiêm ngặt quy chế đó.
12. Phải chủ động tạo ra các vị trí treo dây thuận tiện ( có thể căng dây theo phương nằm ngang, nằm dọc như là một phương tiện giúp gắn dây đai an toàn) để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng dây đai an toàn.
II. AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO VỚI GIÀN GIÁO.
 Điều 1: Trước khi lắp đặt, sử dụng phải kiểm tra giàn giáo có sự biến dạng, rạn nứt, mòn rĩ hoặc thiếu các bộ phận.
 Điều 2: Khi dựng lắp dử dụng và tháo dỡ giàn giáo phải theo quy định, yêu cầu kỹ thuật của thiết kế( gồm cả những chỉ dẫn, quy định, yêu cầu kỹ thuật của nhà chế tạo).
Điều 3: Dựng giàn giáo cao đến đâu phải neo chắc vào công trình đến đó. Các chân cột của giàn giáo phải lồng vào chân đế ( nếu có) và được kê đệm ổn định.
Điều 4: Khi dựng giàn giáo thép cao hơn 4m phải làm hệ thống chống sét theo chỉ dẫn của thiết kế. Trừ trường hợp giàn giáo dựng lắp trong phạm vi được bảo vệ của hệ thống chống sét đã có.
Điều 5: Khi giàn giáo cao hơn 6m phải làm ít nhất 2 sàn công tác. Sàn làm việc bên trên, sàn bảo vệ  bên dưới. Khi làm việc đồng thời trên 2 sàn thì vị trí giữ 2 sàn này phải có sàn hay lưới bảo vệ.
Chiều rộng sàn công tác của giàn giáo và giá đỡ không được nhỏ hơn 1m.Các lối đi qua lại phía dưới giàn giáo và giá đỡ phải có che chắn bảo vệ phía trên. 
Điểu 6: Vật liệu làm sàn công tác phải chắc chắn, bằng phẳng và khép kín, khe hở giữa các tấm không được lớn hơn 1cm. Khi đặt theo phương dọc thì các tấm phải đủ dài để gác được trực tiếp 2 đầu lên thanh đà, mỗi đầu phải chia ra khỏi thanh một đoạn ít nhất bằng 20cm và được buộc hay nẹp chắc vào thanh đà để khỏi bị trượt.
Điều 7: Cấm sử dụng giàn giáo, giá đỡ khi: 
· Được lắp kết hợp từ các loaị dạng khác nhau hoặc sử dụng nhiều loại mà không có thiết kế riêng.
· Khe hở giữa sàn công tác và tường nhà hoặc công trình lớn hơn 0,05m khi xây và lớn hơn 0,2m khi hoàn thiện.
· Khoảng cách từ mép biên giới hạn công tác của giàn giáo, giá đỡ  tới mép biên liền kề của phương tiện vận tải nhỏ hơn 0,6m.
                                                                                                                                                                 Điều 8: Trước khi làm việc hàng ngày cán bộ kỹ thuật hoặc đội trưởng phải kiểm tra lại tình trạng của tất cả các bộ phận kết cấu của giàn giáo và giá đỡ; Trong khi đang làm việc nếu phát hiện thấy tình trạng không ổn định, hư hỏng của giàn giáo, giá đỡ có thể gây nguy hiểm phải ngừng làm việc ngay và báo cho cán bộ kỹ thuật hoặc đội trưởng biết.
	 Điều 9: Phải sữ dụng dây an toàn khi làm việc trên cao.
          Điều 10: Khi tháo dỡ giàn giáo, giá đỡ phải tiến hành theo trình tự hợp lý.Không tháo dỡ       giàn giáo bằng cách giật đổ.Khu vực đang tháo dỡ phải có rào ngăn, biển cấm người và phương tiện qua lại.
	Điều 11: Không dựng lắp, tháo dỡ hoặc làm việc trên giàn giáo, giá đỡ khi trời mưa to, giông bão hoặc gió cấp 5 trở lên.
III. AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THỢ ĐIỆN

1. Những ai hội đủ các điều kiện sau sẽ đươc làm công việc thợ điện:
· Trong độ tuổi do Nhà nước quy định.
· Có chứng chỉ sức khỏe do cơ quan Y tế cấp.
· Có chứng chỉ về chuyên môn, được huấn luyện về BHLĐ và được cấp thẻ an toàn.
· Sử dụng đúng và đủ phương tiên bảo vệ cá nhân, đặc biệt các phương pháp cách điện.
· Được huấn luyên vế  cấp cứu tai nạn điện và chữa cháy thiết bị điện.
2. Thợ điện cho dù có trình độ tay nghề cao nhưng đang ở trong tình trạng say rượu, mệt mỏi…đều không được phép làm việc.
3. Thợ điện phải nắm vững sơ đồ mạch điện động lực, mạch điện chiếu sang, mạch điện của các thiết bị công nghệ, các nút khởi động cầu dao, công tắc, rơ le, khởi động từ…thuộc quyền quản lí của mình.
4. Chỉ được nối các thiết bị tiêu thụ điện vào lưới bằng các phụ kiện quy định, không cho nối bằng cách xoắn các đầu dây.
5. Khi tiến hành sửa chữa tại các thiết bị điện, đường dây…nhất thiết phải cắt điện tại các bộ phận đó, đường dây đó, treo biển báo “ cấm đóng điện- có người làm việc” nếu sửa chữa đường dây thì phải treo biển báo ờ cả hai đầu dây, thử xem còn điện áp hay không sau khi đã cắt điện, xem lại chất lượng tiếp đất hoặc đặt tiếp đát tạm thời vào dây ngắn mạch nếu chưa có tiếp đất. Việc xem có điện hay không phải tiến hành bằng các phương tiện qui định.
Nếu vì lí do nào đó mà không thể cắt diện thì phải rào che các phần mang điện mà công nhân có thể chạm vào, đứng trên ghế cách điện và sử dụng găng tay cách điện, ủng cách điện, kìm cách điện để tiến hành công việc.
6. Sau khi kết thúc công việc sửa chữa điện phải tháo dây nối đất tạm thời và dây ngắn mạch, kiểm tra đủ số người tham gia sửa chữa mới được đóng điện trở lại. Nghiêm cấm đóng điện trước quy định. Phải tìm mọi cách loại trừ khả năng đóng điện trở lại bởi những người khác khi chưa kết thúc công việc sửa chữa điện.
7. Tại những nơi có nguy hiểm điện phải đặt các biện báo đề phòng được quy định bởi ngành điện để lưu ý mọi người cảnh giác. Biển báo phải rõ được chiếu sang đầy đủ.
8. Phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng tránh va chạm vào các phần mang điện:
· Bảo đạm chất lượng bọc cách điện hay tăng cường cách điện hai lớp.
· Che chắn mạng điện hở.
· Giữ khoảng cách an toàn quy định.
· Hạ điện áp (12V, 24V, 36V) tùy theo mức độ nguy hiểm điện tại nơi làm việc ( ẩm ướt, có bụi dẫn điện….)
9. Phải đặt các bảng phân phối điện, thiết bị khởi động, cầu dao ở nơi khô ráo, thuận tiện cho thao tác và xử lí sự cố khi cần thiết, vỏ kim loại bao che chúng phải được nối đất bảo vệ, phải ghi rõ điệm áp sử dụng và khóa lại chắc chắn. Nếu tại khu vực thuộc quyền quảng lý của nhiều cầu dao thì phải đánh số thứ tự để tránh nhầm lẫn.
Cầu dao điện áp định mức 380V trở lên phải có hộp bảo vệ.
Cầu dao với điện áp định mức 500V trở lên phải có hệ thống truyền động cơ khí đóng cắt gián tiếp.
10. Phải thường xuyên kiểm tra độ chắc chắn của các mối nối của cầu dao và giữ sạch chúng để đề phỏng nẹt lửa.
Mở, đóng cầu dao phải tiến hành dứt khoát, mạnh mẽ để cầu dao tiếp cúc tất cả bap ha. Khi mất điện phải lập tức nhả các cầu dao.
Phải thay ngay các dây chạy sai quy cách bằng loại đúng quy cách. 
11. Khi nối dây với nhau phải cạo sạch, vặn xoắn chặt hoặc hàn. Khi đi dây phải sử dụng sứ cách điện đúng qui cách.
Khi tháo các thiết bị điện khỏi đường dây dẫn phải lập tức băng kín lại không được để các đầu dây, dẫn cáp hở.
12. Làm việc với điện áp cao và tại các nơi có mức nguy hiểm điện cao phải luôn  luôn có hai người cùng làm và phải có người giám sát là người có bậc thợ cao hơn. Người thực hiện công việc phải được cách điện cách chắc chắn và chỉ được phép thực hiện đúng những nội dung ghi trong phiếu thao tác.
13. Làm việc trên cao ( thang, sàn làm việc…) phải có dây đai an toàn. Các phương tiện bảo vệ cá nhân cách điện phải đặt nơi dễ thấy, dễ lấy, phải được giữ sạch sẽ nơi khô ráo thoáng mát và phải chịu sự kiểm tra định kỳ, kiểm tra khi cấp phát và kiểm tra trước mỗi ca làm việc.
14. Các dụng cụ điện cầm tay phải được kiểm tra ít nhất 3 tháng một lần về hiện tượng chạm mát trên vỏ máy, về tình trạng của dây tiếp đất bảo vệ.
15. Thợ điện phải nắm vững cách giải phóng người bị nạn khỏi điện áp bằng một trong các cách sau:
· Cúp cầu dao
· Sử dụng rìu cán khô không dẫn điện để gạt dây ra khỏi nạn nhân.
· Sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân cách điện để cứu nạn nhân.
· Nắm vào quần áo nạn nhân tại những nơi khô ráo, khôn có mồ hôi…(Ví dụ cổ áo) để kéo nạn nahn6.
· Trong khi hành động, phải tìm cách tăng độ cách điện đứng trên các ghế gỗ, bục gỗ khô…
· Sau khi giải phóng nạn nhân khỏi điện áp, phải tiến hành ngay các biện pháp cấp cứu một cách liên tục cho tới khi bác sĩ tới bao gồm hà hơi thổi ngạt và xoa bóp tim ngoài lồng ngực.

IV. AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THỢ HÀN ĐIỆN.

1. Chỉ những người có đủ các điều kiện sau mới được làm việc hàn điện:
· Trong độ tuổi đo nhà nước qui định,
· Đã qua khám tuyển sức khỏe của cơ quan y tế,
· Được đào tạo nghề hàn điện, có chứng chỉ kèm theo, đã qua huấn luyện về bảo hộ lao động và được cấp thẻ an toàn và được cấp trên giao nhiệm vụ.
· Sử dụng đúng và đủ phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ, quần áo vải bạt, găng tay chịu nhiệt và có độ dẫn điện thấp, giầy da cao cổ có đế cách điện, ghệt vải bạt, mặt nạ hàn có gắn kính hàn đúng mã hiệu và không bị nút, trong những trường hợp cần thiết còn được cấp mũ cứng, dây đai an toàn, khẩu trang.
2.  Trong thời gian hàn điện, các phần bằng kim loại của thiết bị hàn điện ( vỏ máy biến thế hàn, máy phát điện hàn…) trong điều kiện bình thường không được có điện áp. Vỏ máy hàn, giá hàn, các chi tiết và kết cấu hàn phải được nối đất trước khi thiết bị được nối vào nguồn.
3.  Máy phát điện và biến thế hàn, cũng như các dụng cụ và thiết bị phụ tùng để hàn các chi tiết ở ngoài trời được đặt trong phòng nhỏ hay dưới mái che. Cấm tiền hành công việc hàn điện ở ngoài trời dưới mưa.
Điện áp không tải của máy biến thế hàn hồ quang bằng tay và nửa tự động không được vượt quá 75v, hàn tự động không được vượt quá 80v. Điện áp của máy phát điện hàn không vượt quá 80v. Nếu một số máy biến thế hàn hoặc máy phát điện phục vụ cho một máy hàn hồ quang thì sơ đồ mắc điện của chúng phải đảm bảo điện áp mạch hàn không vượt quá giới hạn trên.
4. Chiều dài dây từ nguồn điện đến thiết bị hàn di động không được vượt quá 10m. Lớp vỏ bọc cách điện của dây phải được bảo vệ khỏi các hư hỏng cơ học khi rải trên mặt đất. Cấm dùng dây có lớp vỏ bọc hay cách điện bị hư.
Trước lúc bắt đầu hàn điện và trong thởi gian làm việc phải theo dõi độ hoàn hảo của vỏ cách điện của dây dẫn, độ cách điện và cách nhiệt của các kìm hàn, sự liên kết chắc chắn của tất cả các tiếp điểm. Phải chú ý không cho dây dẫn tiếp xúc với nước dầu, dây cáp thép, dây điện hàn đặt cách các ống mềm dẫn oxy và axetilen, các thiết bị có ngọn lửa, khí đốt, các chi tiết hàn nóng đỏ và các đường ống dẫn nước nóng không dưới 1m.
5. Không cho phép cấp điện trực tiếp cho hồ quang hàn từ mạng điện lực, mạng điện chiếu sang, mạng điện tiếp xúc.
Việc nối ngắt các thiết bị hàn điện khỏi lưới, việc thay cầu chì cũng như việc theo dõi trạng thái hoàn hảo của chúng trong quá trình sử dụng phải được tiến hành bởi thợ điện chuyên nghiệp. Nghiêm cấm những người thợ hàn làm công việc đó.
Khi di chuyển thiết bị hàn nhất thiết phải ngắt chúng khỏi nguồn điện.
6. Dây dẫn điện đi và về trong máy biến thế hàn di động phải được bọc cách điện.
Nghiêm cấm dùng các mạch nối đất, các bộ phận của thiết bị điện, các đường ống kỹ thuật vệ sinh ( ống dẫn nước, cấp nhiệt, dẫn các chất khí và chất lỏng nóng) cũng như các kết cấu kim loại của nhà và của thiết bị công nghệ làm dây dẫn về. Cho phép dùng vỏ xà lan, bể chứa, các kết cấu kim loại, các ống dẫn để làm dây dẫn về nếu chúng là đối tượng  hàn.
7.  Kìm hàn phải có tay cầm làm bằng vật liệu cách điện, cách nhiệt cho phép thay thế điện cực nhanh mà không phải tiếp xúc với phần mang điện.
Nghiêm cấm dùng kìm điện mà lớp vỏ bọc cách điện cảu tay cầm bị hư.
Cạnh chỗ hàn phải có giá đặt kìm hàn: cấm đặt kìm hàn xuống đất hoặc gác lên vật hàn.
8.  Khi tiến hành hàn trong điều kiện nguy hiểm cao bởi dòng điện ( hàn bên trong các khoang tàu thủy, các thùng chứa, thân lò hơi, các hộp kim loại…) người thợ phải được cấp phát các phương tiện bảo vệ cách điện ( găng tay, ủng và thảm) và phải có sự theo dõi giám sát cảu một người thứ hai từ bên ngoài ( trong một số trường hợp đặc biệt tay người giám sát giữ đầu mút của dây thừng buộc vào eo của người đang hàn bên trong không gian hạn chế và việc thông tin của hai người đó phải được quy ước bằng các động tác giật dây quy định sẵn trong tình trạng khẩn cấp).
Nghiêm cấm việc đồng thời thực hiện công việc bởi người thợ hàn điện và thợ hàn hơi ( hay cắt) trong các thùng kín.
9. Thiết bị hàn phải có khóa liên động để tự động nối mạch khi chạm nhẹ que hàn và có bộ phận khống chế hạ điện áp xuống 12v khi không tải nhưng không được chậm quá 01(một) giây sau khi ngắt mạch điện hàn khi hàn ở những chỗ nguy hiểm.
10. Khi tiến hành hàn điện trên giàn giáo bẳng gỗ, sàn của nó phải được phủ kín bằng tấm kim loại, cactong, amiang hay bằng những vật liệu khó cháy khác. Không cho phép hàn điện nếu chưa triển khai biện pháp phòng chống cháy nổ.
11. Khi tiến hành hàn điện trên một số tầng nhà (theo chiều thẳng đứng) phải có biện pháp bảo vệ những người ở tầng dưới khỏi bị các giọt kim loại , các mẫu que hàn cháy dở văng ra hoặc rơi trúng vào người hay vật liệu dễ cháy ở phía dưới.
Nếu làm việc trên cao mà không có giàn giáo người thợ hàn nhất thiết phải dùng dây đai an toàn bền nhiệt, có túi đựng dụng cụ,  điện cực và các vật cháy dở.
12.  Khi tiến hành hàn điện trong các vị trí ẩm ướt người thợ hàn phải ở trên sàn khô hay sàn được phủ tấm cách điện.
13. Để đề phòng nhiễm bệnh và tổn thương đường hô hấp do thường xuyên hít phải hơi khói hàn, tại vị trí hàn phải được thông gió cục bộ và chung. Hàn trong các thùng kín phải:
· Cấp phát cho thợ hàn mặt nạ phòng độc có dây mềm dẫn không khí.
· Tổ chức giải lao để ra ngoài hít thở không khí trong lành.
14.  Nghiêm cấm hàn các bình và thiết bị đã từng chứa các sản phẩm dầu và khí nguy hiểm nổ nếu chưa qua làm sạch ( vệ sinh) cẩn thận bằng nước nóng, bẳng dung dịch soude hay chưng hấp với sự thông gió tiếp theo.
15. Nghiêm cấm sử dụng và bảo quản các chất dễ bắt lửa: xăng, axeton… ở gần vị trí hàn.
Nghiêm cấm tiến hành hàn ở khoảng cách dưới 5m so với vị trí để các chất dễ cháy nổ.
16.  Khi sử dụng đồng thời các nguồn điện hàn một trạm cần phải để cách nhau không dưới 0.35m.
Đường đi giữa các nguồn điện một trạm phải có chiều rộng 0.8m.
Khi đặt các nguồn cấp một trạm ở gần tường thì khoảng cách giữa nguồn và tường không được nhỏ hơn 0.5m.
17. Khi giải lao người thợ phải ngắt bộ đổi điện han hay biến thế khỏi lưới điện.
Nghiêm cấm để quên kìm hàn khi vẫn còn điện áp.
18.  Khi kết thúc công việc, sau khi ngắt điện khỏi thiết bị hàn phải sắp xếp ngăn nắp chỗ làm việc, dọn dẹp dây, các dụng cụ bảo vệ và xếp đặt cẩn thận chúng vào vị trí riêng, phải tin chắc rằng sau khi làm việc không còn để lại các vật cháy âm ỉ như: gỗ, giẻ, mảnh gỗ, vật liệu cách điện…

V. AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI SỬ DỤNG DỤNG CỤ CẦM TAY BẰNG ĐIỆN

1. 	Những công nhân đủ các điều kiện sau mới được sử dụng dụng cụ cầm tay bằng điện:
· Nằm trong độ tuổi lao động do nhà nước quy định;
· Đã khám sức khỏe do cơ quan ý tế;
· Được đào tạo chuyên môn phù hợp được huấn luyện ATLĐ-VSLĐ và có các chứng chỉ kèm theo.
2.   Khi làm việc phải sử dụng đúng, đủ các PTBVCN gồm: nón, áo quần, bao tay, giày.
3. Phải cất giữ các thiết bị điện cầm tay trong các tủ đồ nghề riêng và việc kiểm tra chúng phải được giao cho các chuyên viên ( thường là một thợ lắp ráp điện). Chu kỳ kiểm tra không ít hôn một lần mỗi tháng, không kể kiểm tra đột xuất do các lý do khác như hỏng hóc, vừa nhận lại từ người khác.
Kết quả kiểm tra phải ghi vào sổ, còn trên vỏ dụng cụ thì ghi ngày tháng kỳ kiểm tra định kỳ tiếp theo.
4. Trước lúc cấp phát cần kiểm tra trên giá thử bằng megometre trước mặt người nhận để xác định độ hoàn hảo của nó ( không chạm vỏ…) nghiêm cấm sử dụng thiết bị điện cầm tay bị hư và chúng phải được thu hồi ngay để đưa đi sửa chữa.
5.  Trước lúc bắt đầu làm việc phải kiểm tra tình trạng các vít kẹp chắc chắn các chi tiết, nút, độ hoàn hảo của truyền động ( bẳng cách quay các trục chính), cảu vỏ cách điện, lõi dây điện không có vết gãy, sự hoàn hảo của các ngắt điện và nối đất.
6. Khi đang làm việc nếu thấy hư hỏng dù rất nhỏ nhưng cảm nhận được tác dụng yếu của dòng điện thì phải tức khắc ngừng ngay công việc để đưa chúng đi kiểm tra sửa chữa.
Cấm giao thiết bị điện cầm tay cho người không có trách nhiệm sử dụng dù chỉ trong chốc lát.
7. Chỉ cho phép sử dụng thiết bị điện cầm tay với điện áp không quá 36v, 24v, 12v tại nơi làm việc có cấp nguy hiểm từ cao đến đặc biệt về điện tại những nơi không thuộc các cấp nguy hiểm đó thì cho phép sử dụng thiết bị điện cầm tay có điện áp 110v và 220v nhưng nhất thiết phải có găng tay, giày và thảm cách điện.
Vỏ thiết bị điện cầm tay mà nguồn cấp có điện áp trên 36v không phụ thuộc tần số dòng điện đều phải được nối đất.
8.  Làm việc với thiết bị điện cầm tay có điện áp nguồn dưới 36v ở bên trong các kết cấu bằng kim loại (thùng, bể, lò, ống…) đều phải sử dụng găng tay và thảm cách điện. Nghiêm cấm sử dụng thiết bị điện cầm tay có cách điện hai lớp với kí hiệu ở vỏ là ±, có điện áp trên 36v để làm việc ở những nơi đặc biệt nguy hiểm. Ngoại trừ trường hợp đó, các thiết bị điện cầm tay không cần phải tiếp đất. Cấp điện cho các thiết bị điện cầm tay phải thực hiện bằng dây mềm có lõi tiếp đất và liên kết bằng phích cắm. Sự tiếp đất được thực hiện bằng đầu cắm có chiều dài dài hơn đầu nối với các pha.
9. Khi thiết bị điện cầm tay đang làm việc nghiêm cấm các trường hợp sau: 
· Dùng tay cầm vào đầu công tác, đầu cắt của nó.
· Lắp hay tháo đầu công tác trước khi ngừng hoàn toàn chuyển động quay.
· Dùng tay thu dọn phôi ở vùng dưới đầu mũi khoan đang quay.
· Làm việc trên cao với thang di động ( thay vì phải làm việc trên các giàn giáo vững chắc có lan can bảo vệ).
· Đấu điện vào lưới bằng cách xoắn dây.
· Tháo lớp vỏ bảo vệ bao che phần cắt của nó.
· Làm việc ngoài trời dưới mưa.
· Để dây dẫn điện tiếp xúc với cáp điện có bề mặt nóng, ẩm hay dính dầu.
· Không được mang các may biến áp di động và bộ biến đổi tần số vào bên trong các phần hình trống của lò hơi, các bình bằng kim loại và trong các vị trí đặc biệt nguy hiểm về điện.
10. Khi ngừng làm việc dù chỉ trong chốc lát, khi bị cúp điện đột xuất hay kết thúc công việc nhất thiết phải ngắt thiết bị điện cầm tay khỏi lưới điện để loại bỏ hoàn toàn điện áp. Tại vị trí nguy hiểm về điện khi chỉ có một người sử dụng thiết bị điện cầm tay làm việc thì những người khác sẵn sàng cấp cứu. Nến tổ chức làm việc thành từng nhóm từ hai người trở lên. 
11. Kết thúc công việc phải cất thiết bị điện cầm tay vào nơi quy định. Thu dọn trật tự ngăn nắp sạch sẽ trước khi ra về.

VI. AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THỢ HÀN CẮT OXY-AXETILEN.

A. Trước khi làm việc:
1.Những người đủ các điều kiện sau được làm công việc hàn hơi, cắt:
· Trong độ tuổi lao động do nhà nước quy định.
· Đã qua kiểm tra sức khỏe của cơ quan y tế.
2. Người thợ hàn, cắt phải sử dụng đúng và đầy đủ các PTBVCN gồm quần áo, nón, giầy, khẩu trang, dây đai an toàn ( khi làm việc trên cao….).
3. Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, kiểm tra tình trạng nước, cát, bình cứu hỏa và khu vực hàn.
4. Chuẩn bị nước để làm nguội mỏ hàn.
5. Kiểm tra tình trạng hoàn hảo của:
- Các chỗ nối ống cao su với mỏ hàn và bộ giảm áp (dùng nước xà bông chứ không phải dùng lửa hơ).
- Mỏ hàn, bộ giảm áp và các ống cao su dẫn khí ( cấm sử dụng ống cao su đã hư hỏng hoặc dùng băng keo dán chỗ bị thủng trên ống).
- Sự lưu thông của ống dẫn ocy và ống dẫn axetilen.
- Không lắp lẫn ống cao su dẫn khí oxy và khí axetilen vào chai hoặc áp kế của chai axetilen vào chai oxy hoặc ngược lại. Nếu phát hiện thấy các điều đó phải loại trừ ngay.
6. Chai oxy và chai axetilen phải đặt ở tư thế đứng, dùng xích hoặc vòng nẹp gắn vào tường để giữ chai không đổ. Cấm không được để chai trên các trục đường vận chuyển, ở những nơi để chai phải treo biển “tránh dầu mỡ”. Các chai này phải được đặt xa nguồn điện, xa các thiết bị khác ít nhất là 1m và cách xa nguồn nhiệt như lò rèn, lò sấy…ít nhất là 5m.
7. Không dùng búa hoặc các dụng cụ phát tia lửa để gõ vào nắp chai chứa khí. Trường  hợp mở được nắp thì phải gửi chai về nhà máy nạp khí. Không tự ý tìm cách mở.
Sau khi đã mở nắp chai phải kiểm tra xem có vết dầu mỡ bám trên đầu chai không. Không được để dầu mỡ bám dính lên chai.
8. Trước khi lắp bộ giảm áp vào chai phải: 
· Kiểm tra lại tình hình ren của ống lắp bộ giảm áp.
· Mở van chair a 1/ 4 hoặc 1/ 2 vòng quay của van để xịt thông bụi bặm bám ở van. Khi xịt không được đứng đối diện với miệng thoát của van mà phải đứng tránh về một bên. Sau khi đã thông van thì chỉ dùng tay vặn khóa van mà không dùng chìa khóa nữa.
9. Không sử dụng bộ giảm áp đã chờn ren hoặc trong tình trạng không hoàn hảo. Nghiêm cấm tiến hành hàn khi chai oxy không có bộ giảm áp.
Việc lắp bộ giảm áp vào chai phải có người thợ chính tiến hành làm. Chìa khóa vặn tháo phải luôn luôn ở trong túi người đó.
Khi đã lắp xong bộ giảm áp vào chai, nếu thấy có khí xì ra thì phải dùng chìa vặn khóa van chai lại rồi mới thay đệm lót.
10. Khi mở van axetilen phải dùng chìa khóa vặn chuyên dùng. Trong thời gian làm việc chìa khóa này phải thường xuyên treo ở cổ chai.
B.	Trong lúc làm việc: 
1. Khi đốt mỏ hàn, đầu tiên phải mở khóa dẫn oxy ra ¼ hoặc ½ vòng, sau đó mới mở khóa dẫn axetylen. Sau khi đã mở cả hai chìa khóa cho xịt ra chốc lát thì mới được châm lửa mỏ hàn.
2. Khi châm lửa mỏ hàn phải dùng diêm quẹt lửa chuyên dùng, cấm châm bằng cách dí mỏ hàn vào một chi tiết kim loại nào đó đang nóng đỏ.
3. Khi tiến hành hàn, cắt không được quàng ống cao su dẫn khí vào cổ, vào vai, kẹp vào chân, cuộn tròn hoặc bẻ gập ống, xoắn ống, không được để ống dính dầu mỡ, không được để ống chạm vào đường dây điện hay ở gần các nguồn nhiệt.
4. Chiều dài của ống dẫn khí không được dài quá 20m. Trong điều kiện làm công việc hàn sửa chữa, lắp ráp cho phép dùng ống dài đến 40m, nhưng khi cần nối ống thì ở chỗ nối đó phải dùng ống đệm lồng lót vào trong và hai đầu phải dùng kẹp cơ khí kẹp chặt. Chiều dài của đoạn nối phải từ 3m trở lên và chỉ được nối hai mối nối mà thôi. Cấm sử dụng bất kỳ kiểu nối nào khác. Cấm gắn vào ống mềm các chạc hai, chạc ba, để phân nhánh cấp khí đồng thời cho một số mỏ hàn , mỏ cắt khi hàn thủ công (hàn bằng tay).
5. Khi mỏ hàn, mỏ cắt đang cháy, không được mang chúng ra khỏi khu vực làm việc dành riêng cho thợ hàn thợ cắt khi tiến hành hàn, cắt trên cao, cấm mang mỏ hàn đang cháy leo lên thang.
6. Khi nghỉ giải lao dù chỉ trong chốc lát phải tắt lửa mỏ hàn, mỏ cắt và đóng núm cung cấp khí ở mỏ hàn, mỏ cắt để đề phòng hiện tượng “nuốt lửa”xảy ra khi người thợ bỏ đi nơi khác.
 Khi nghỉ lâu ( giao ca, ăn trưa) ngoài việc tắt lửa mỏ hàn, mỏ cắt như trên còn phải khóa van ở chai oxy và chai axetylen đồng thời núm vặn ở bộ phận giảm áp phải nới ra hết cỡ nén cảu lò xo trong bộ giảm áp.
7. Khi thấy mỏ hàn nóng quá thì phải tắt lửa mỏ hàn, nhúng đầu mỏ hàn vào chậu nước sạch, chờ nguội hẳn mới được làm việc lại.
8. Cấm:
-  Tiến hành hàn khi vừa đốt mỏ hàn lên mà thấy ở đầu mỏ hàn có hoa đỏ hoặc khi ngọn lửa ở mỏ hàn tạt lại ( nuốt lửa).
- Tiến hành sửa chữa mỏ hàn, mỏ cắt, van chai chứa khí củng như thiết bị khác ở khu vực đang hàn.
- Dùng các sợi dây thép thay cho dây đồng đúng cỡ để thông miệng phun ở đầu mỏ hàn bị tắt.
9. Khi phát hiện thấy có khí xì ra ở van chai  hoặc ống cao su thì phải báo ngay cho giám sát để biết đình chỉ các công việc có ngọn lửa trần ở các khu vực lân cận, đồng thời mang chai bị xì đó ra khu vực quy định.
10. Khi mở van chai, điều chỉnh áp suất khí, cấm không được hút thuốc , quẹt diêm.
11. Khi thấy bộ giảm áp ở chai oxy có hiện tượng bị tắc thì phải dùng nước sạch đung hóng hơ. Không dùng lửa để sấy nóng.
12. Khi tiến hành hàn, cắt trong các thể tích kín, phải đốt mỏ hàn, mỏ cắt từ phía ngoài mang vào, không được vào trong rồi mới châm lửa.
13. Khi tiến hành hàn, cắt trong các gian nhà có sàn gỗ hoặc vật liệu dễ cháy thì phải dùng các tấm tôn, amiang che phủ cẩn thận.
14. Khi tiến hành hàn, cắt ở chỗ trên cao chênh vênh ( trên 1.5m) phải sử dụng dây đai an toàn.
15. Khi tiến hành hàn, cắt các thùng chứa căng dầu và các chất lỏng dễ cháy khác phải được giám đốc nhà máy cho phép đồng thời phải dùng dung dịch 5-10% xút ăn da để súc rửa. Sau đó dùng nước nóng súc rửa lại , chờ bay hơi hết mới được thực hiện. Trường hợp hàn, cắt trong các thể tích kín có cửa, nắp thì cửa, nắp đó phải mở ra phía ngoài.
16. Không được phép tiến hành hàn, cắt các thùng chứa, thiết bị đường ống…khi trong chúng còn tồn tại một áp suất hơi khí hoặc chất lỏng.
17. Khi tiến hành hàn, cắt bên trong các thể tích kín phải đeo mặt nạ phòng độc và phải thực hiện thông gió trao đổi không khí. Nếu nhiệt độ ở nơi làm việc từ 40-50o Cthì phải làm việc luân phiên nhau mỗi người không quá 20 phút trong đó, sau mỗi phiên ra ngoài nghỉ ngơi ít nhất 20 phút mới vào làm việc lại.
18. Các chai oxy khi đem tới nhà máy nạp phải phải chứa lại một áp suất không nhỏ hơn 0.5kg/cm2, còn trong các chai axetylen hòa tan phải chừa lại một áp suất không nhỏ hơn trị số trong bảng sau:
	Nhiệt độ
	Dưới 0oC
	Từ 0- 15oC
	Từ 15oC-25oC
	Từ 25oC-35oC

	Áp suất tối thiểu phải chừa lại trong chai kg/cm2
	0.5
	1.0
	2.0
	3.0



19.Ở khoảng cách ngắn dưới 10m cho phép di chuyển chai bằng cách vần nó ở tư thề đứng bằng tay, không được mang găng tay. Khi vận chuyển nội bộ trong phân xưởng ở cử li trên 10m thì phải dùng xe chuyên dụng và chai phải được xích lại. Cấm khiêng vác chai oxy trên vai.
C.Sau khi làm việc:
1. Khi tắt mỏ hàn phải đóng khóa axetylen trước rồi mới đóng van oxy sau.
2. Sau khi đã tắt mỏ hàn, phải khóa van chai lại, xả hết khí trong ống dẫn, rồi nới hết cỡ nén lò xo cửa bộ giảm áp. Ống cao su và mỏ hàn cuộn tròn vòng lại cho gọn gàng và để vào chỗ quy định, còn bộ giảm áp thì phải tháo ra để vào ngăn kéo riêng.
3. Đối với máy cắt tự động và bán tự động thì phải cắt nguồn điện, còn ông cao su và mỏ cắt thì không tháo ra mà chỉ việc tách chúng ra khỏi nguồn cung cấp khí. 
4. Phải tắt hệ thông gió cục bộ cục bộ (nếu có).
5. Làm vệ sinh nơi làm việc, sắp xếp lại chỗ làm việc trật tự gọn gàng. Những chi tiết mới hàn xong còn nóng đỏ hoặc nóng ấm thì phải xếp lại một chỗ rồi treo bảng “Chú ý, vật đang nóng” .
6. Nếu ca làm việc trước phát hiện thấy những hiện tượng không an toàn hoặc một số chi tiết nào đó của thiết bị sắp hỏng cần phải thay thế thì phải báo cáo cho ca sau biết ( ghi vào sổ trực ca) để ca sau khắc phục kịp thời.
D.Một số điểm cần lưu ý:
1. Phải căn cứ vào các điều ghi trong “ qui phạm kỹ thuật an toàn các bình chứa áp lực QPVN2-1975” để quản lý, bảo dưỡng và sử dụng đúng các chai oxy và axetylen ( cùng các chi tiết kỹ thuật kèm theo).
2. Chỉ vận chuyển các chai oxy bằng các phương tiện cơ giới có lò xo giảm xóc hay chai được lót kỹ bằng vật liệu mềm. Chai được chồng cao không quá 3 lớp. Khi vận chuyển, chia phải đóng nắp chụp và các đầu mũ chụp phải xếp quay đầu về một phía, chai được xếp ngang trên phương tiện huyên chở và có mui che nắng.   
VII.	AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THỢ VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ.
1.Công nhân vận hành máy nén khí compressor phải có đầy đủ các yêu cầu sau:
-  Đủ 19 tuổi do nhà nước quy định
- Có giấy chứng nhận của cơ quan y tế cấp.
- Có giấy chứng nhận về chuyên môn, đã học tập và kiềm tra đạt yêu cầu về KTAT vận hành máy và được giám đốc đơn vị cấp thẻ an toàn theo đúng mẫu do ngành LĐ-TBXH ấn hành.
- Sử dụng đúng và đầy đủ các PTBVCN được cấp phát theo chế độ.
2.Nơi đặt máy phải đặt ở chỗ bằng phẳng , che kín tránh mưa nắng, bảo đảm thông gió tốt và tránh bụi nói chung, đặc biệt là bụi xi măng,. Cấm đặt máy nén khí ở gần chất dể nổ, dễ cháy. Phải đặt máy xa nguồn nhiệt và kê chèn chắc chắn.
3.Chỉ cho phép làm việc với những máy nén khí đã qua kiểm tra đầy đủ theo “ quy phạm kỹ thuật an toàn máy nén khí” và “ qui phạm sử dụng bình chịu áp lực” của nhà nước và có đủ hồ sơ kỹ thuật gồm: lý lịch máy, sổ giao ca, sổ kiểm tra kỹ thuật.
4.Trước khi khỏi động máy nén khí công nhân phải :
- Kiểm tra tình trạng chung của máy xem đã đủ điều kiện đưa máy vào vận hành chưa, nếu có hư hỏng chưa được sửa chữa phải báo ngay cho người trực tiếp phụ trách.
- Kiểm tra mức dầu nhờn trong carte.
- Kiểm tra các thiết bị che chắn bảo hiểm, dây tiếp đất, đưa tất cả dụng cụ không cần thiết đến nơi quy định xa chỗ làm việc.
- Mở van đường dẫn nước làm mát (nếu có), bảo đảm nước làm mát lưu thông.
- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các đồng hồ đo lường, kiểm tra xem van an toàn có bị kẹt không.
- Mở van xả khí nén bình chứa, đóng van cấp khí nén từ bình chứa đến nơi tiêu thụ.
- Quay máy nén bằng tay 2-3 vòng xem trục quay có nhẹ không.
- Khởi động động cơ nổ hoặc động cơ điện và máy đạt đến tốc độ định mức thì đóng van bình khí nén, mở van cung cấp khí nén cho nơi tiêu thụ một cách từ từ cho đến khi toàn tải.
- Khi có hiện tượng không bình thường phải dừng máy, tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục mới được cho máy hoạt động tiếp tục.
5.Trong khi máy nén khí làm việc, công nhân phải:
- Quan sát, theo dõi các đồng hồ đo trên máy để đảm bảo rằng các chỉ số đo được luôn phù hợp với trị số cho phép ghi trong lí lịch máy. Nếu phát hiện thấy đồng hồ hư phải báo cho cấp trên biết để yêu cầu cơ quan đăng kiểm đến xem xét sửa chữa ngay.
- Xả dầu, nước và cặn bẩn đọng trong bình làm mát, bình chứa khí nén.
- Theo dõi tình trạng làm việc của máy. Nếu thấy có hiện tượng khác thường cần kịp thời dừng máy kiểm tra, tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
· Phải dừng máy khẩn cấp trong trường hợp sau:
· Nghe thấy tiếng gõ khác trong máy nén khí hoặc động cơ.
· Áp suất dầu bôi trơn hạ thấp dưới mức quy định.
· Việc cung cấp nước giải nhiệt bị tắc.
· Nhiệt độ của máy nén khí cao hơn giới hạn cho phép.
· Đồng hồ chỉ áp suất mất ở bất cứ cấp nén nào và áp suất bình chứa vượt quá trị số cho phép.
· Xảy ra hỏa hoạn.
· Máy nén khí hoặc động cơ nhiệt bốc khói.
· Máy nén khí hoặc động cơ nhiệt rung quá mạnh.
Không cho phép sửa chữa bình và các bộ phận chịu áp lực của nó trong khi đang hoạt động và vẫn còn áp lực.
6. Khi dừng máy công nhân phải:
- Cắt đường cấp khí nén sau bình chứa. Dừng động cơ điện hoặc động cơ nổ, xả hết khí nén trong bình chứa ra ngoài.
- Ngừng cung cấp nước làm mát.
- Kiểm tra toàn bộ máy, chú ý độ nóng của các bộ phận máy.
- Ghi chép tình trạng của máy trong ca vào sổ giao ca.
6. Làm vệ sinh nơi làm việc, chú ý làm vệc sinh trong các cánh giải nhiệt ở đầu máy nén và thân bình, làm vệ sinh bên trong vào các tiếp điểm của rơ le áp suất. Riêng bộ phận lọc bụi phải làm vệ sinh hàng tuần.
VIII. AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG KHI VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN (DIEZEL)
1.Những người có đủ các điều kiện sau mới được vận hành máy:
- Trong độ tuổi lao động do nhà nước quy định.
- Đã qua khám sức khỏe do cơ quan y tế.
- Được đào tạo chuyên môn, được huấn luyện ATLĐ-VSLĐ có kèm theo chứng chỉ tương ứng.
- Sử dụng đúng và đủ phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ, đặc biệt là các phương tiện cách điện khi làm việc.
2. Phải nắm vững sơ đồ phân phối điện do trạm phụ trách, quy định vận hành và quy trình kỹ thuật an toàn điện. Nhật ký vận hành phải được ghi chép đầy đủ và bàn giao cho ca sau đúng quy định. Khi cần sửa chữa các thiết bị điện trong trạm đang hoạt động phải có phiếu công tác ghi rõ nội dung công việc người được phân công thực hiện, điều kiện đảm bảo an toàn khi làm việc, phải treo biển “ không nhiệm vụ không được vào trạm” ở cửa ra vào.
Các cơ cấu truyền động, bánh đà phải được che chắn an toàn để loại trừ khả ăng vô tình chạm vào chúng.
3. Trước khi cho máy làm việc phải: 
- Xem xét phát hiện hư hỏng bên ngoài của máy.
- Kiểm tra xiết chặt.
- Kiểm tra mức nhiên liệu và nước làm mát, nhiên liệu phải được lắng lọc và phải xả cặn bả ở bình chứa nhiên liệu.
- Kiểm tra mức dầu nhờn của cacte dầu.
- Kiểm tra sự rò rỉ ở hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát.
- Kiểm tra cầu dao tổng có ở vị trí cắt mạch không.
- Đưa núm điều chỉnh kích thích về vị trí điện áp thấp nhất.
Chỉ khi sử kiểm tra cho thấy máy đang ở tình trạng hoàn hảo và sẵn sàng làm việc mới cho phép khởi động máy.
Khi sử dụng máy “ đề”  bằng không khí nén phải tuân theo “ quy định an toàn lao động khi vận hành máy nén khí”.
4. Khi kích thích máy phát phải làm từ từ bằng cách xoay dần núm điều chỉnh điện áp cho đến khi  điện áp đạt trị số định mức ( nếu điều chỉnh bằng tay).
Việc tăng tải máy cũng phải làm từ từ tránh cho nhiệt độ máy tăng lên đột ngột.
5. Trong quá trình làm việc công nhân trực máy phải luôn luôn có mặt, không được tự ý rời vị trí công tác hay giao vị trí cho người khác trông coi hộ. Phải chú ý kiểm tra: 
- Nhiệt độ dầu và nước động cơ nổ.
- Áp suất dầu nhờn.
- Tần số, điện áp và cường độ dòng điện của từng pha.
- Nhiệt độ máy phát điện và nhiệt độ các ổ bi của máy phát điện.
- Tình trạng làm việc của các chổi than và chổi góp nếu có.
Khi máy đang hoạt động cấm lau chùi điều chỉnh các bộ phận quay, vô dầu mỡ…., chỉ được làm việc đó khi máy dừng hẳn chuyển động.
6. Điện áp làm việc dài hạn của máy không được vượt quá 110% điện áp định mức của máy.
Dòng điện các pha không được chênh lệch quá 15%.
Thời gian cho phép quá tải của máy đối với các trị số quá tải tương ứng phải nằm trong giới hạn quy định của nhà chế tạo.
7. Khi dừng máy bình thường phải cắt tải, giảm tốc độ động cơ từ từ đến tốc độ tối thiểu và cho tiếp tục làm việc một thời gian trước khi ngừng hẳn cho đến khi nhiệt độ nước làm mát đã đạt 50-60oC.
8. Phải định kỳ kiểm tra điện trở cách điện ở máy đang vận hành sao cho trị số của chúng khogn6 nhỏ hơn trị số quy định ở cả hai trạng thài nóng và nguội. Nếu cách điện của máy phát không bảo đảm bảo phải sấy lại, trong khi sấy nhiệt độ cao nhất ở bất kỳ chỗ nào của máy cũng không được vượt quá 80oC .
9. Phải ngừng máy phát ngay trong các trường hợp sau:
- Nhiệt độ dầu và nước làm mát hoặc của ổ bi và máy phát điện tăng quá giới hạn cho phép.
- Áp suất vượt qua trị số giới hạn .
- Tốc độ quay tăng hay giảm quá mức quy định.
- Có tiếng gõ và tiếng khua kim khí hoặc rung ngày càng tăng.
- Phóng điện quá nhiều và không bình thường cảu chổi than và chổi góp.
Sau đó phải báo cáo lên trên xin ý kiến chỉ đạo khắc phục. việc khắc phục sự cố chỉ có thực hiện khi đã dừng hẳn máy và loại trừ hoàn toàn khả năng có thể hoạt động trở lại một cách ngẫu nhiên của nó.
Sau khi sửa xong trước khi đóng cacte phải tin chắc rằng không để quên trong thiết bị các vật lạ, dụng cụ…
10. Khi cấp nhiên liệu và dầu phải:
- Cấm hút thuốc và sử dụng ngọn lửa để soi kiểm tra mức nhiên liệu.
- Không cho phép rò rỉ dầu và nhiên liệu, nếu phát hiện rò rỉ phải khắc phục ngay mới được cho máy hoạt động tiếp. Không được phát hiện các vị trí rò rỉ trên ống phun bằng cách sờ mó bằng tay.
- Các hố dầu ở trạm phát hiện dự phòng phải có nắp đậy hoặc rào chắn để người không bị rơi xuống, nền trạm phải khô ráo, không có dầu mỡ vương vãi.
- Không được để cho các vật cản trên lối thoát dự phòng. Chỗ làm việc phải trật tự ngăn nắp.
- Không cho để các chất dể cháy nổ gần các thiết bị điện.
11. Chỉ được sử dụng bình chữa cháy CO2, đất, cát hay vải không thấm nước để dập tắt sự cháy của dầu và nhiên liệu. Nghiêm cấm rót nước vào dầu và nhiên liệu cháy cũng như dùng bình bọt chữa cháy để dập tắt các dây dẫn hay thiết bị bị cháy mà đang có điện.
Giẻ lau máy phải cho vào thùng rác bằng kim loại có nắp đậy.
12.Phải theo dõi để bảo đảm đường đi của khí trong ống xả không bị bịt kín. Đường kính ống xả phải bằng 1.5 đường kính ống góp thải. Phần ống thải nằm trong nhà phải được bọc cách nhiệt.
ống thải đi qua các tường và mái dễ cháy phải có tấm ngăn cách cỡ 50x50cm.
13.Khi rửa các chi tiết, cụm chi tiết máy trong quá trình sửa chữa, bảo trì phải đề phòng dung dịch rửa và nhiên liệu rơi vào mắt.
14.Nghiêm cấm:
- Sử dụng xăng etyl hóa.
- Hút thuốc và có ngọn lửa hở.
- Có một lượng hơi lớn của xăng không etyl hóa.
15. Công việc chuyển mạch trong các thiết bị phân phối, bảng phân phối, trạm phân phối, lắp ráp có  điện thế dưới 1000v cũng như trong các thiết bị chỉnh lưu được phép thực hiện bởi một trong những nhân viên bảo dưỡng có bậc thợ không dưới bậc 3 mà không nhất thiết phải sử dụng các PTBV.
Khi đóng và ngắt thực hiện ở trên cao hay trong những điều kiện khó khăn thì công việc đó phải tiến hành với sự hiện diện của người thứ hai với tư cách là người giám sát.
16.Thay thế dây chảy quá nhiệt của cầu chì khi có cầu dao phải thực hiện với sự cách điện và sau khi đã kiểm tra không còn điện áp ở vấu cặp của cầu chì ( có thể làm việc mà không cần PTBV).
Khi không thể cắt điện vì việc trên chỉ được thực hiện dưới điện áp nhưng không tải với việc sử dụng đầy găng tay cách điện, dụng cụ cầm tay cầm cách điện và kính bảo vệ.
17.Kết thúc ca làm việc phải bàn giao ca theo đúng thủ tục quy định, làm vệ sinh cá nhân trước khi ra về.
IX. AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI VẬN HÀNH MÁY NÂNG (VẬN THĂNG)
1.Chỉ những người có đủ điều kiện sau mới được vận hành máy nâng :
- Có độ tuổi lao động phù hợp với quy định của nhà nước.
- Có chứng nhận đủ sức khỏe của cơ quan y tế cấp.
- Được đào tạo nghề nghiệp và được chinh thức giao vận hành máy nâng.
- Được huấn luyện ATLĐ và có chứng nhận kèm theo.
2.Khi làm việc phải sử dụng đúng và đủ các PTBVCN được cấp phát theo chế độ gồm: quần áo, nón, găng tay, giày. Đặc biệt công nhân tiếp nhận vật liệu ở đầu bàn nâng phải thường xuyên đeo dây an toàn.
3.Trước khi vận hành máy nâng phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật của nó xem nó có hoàn hảo không mới được đưa máy vào sử dụng. Việc kiểm tra bao gồm các nội dung sau:
- Giá của máy nâng phải vững chắc và gắn chặt với công trình.
- Sàn để công nhân ra lấy vật liệu phải sát với sàn nâng của máy, sàn phải chắc chắn bảo đảm chịu được sức nặng của người và vật liệu.
- Phải có thùng, giỏ để đựng vật liệu rời và chỉ được đựng nhiều nhất tới cách miệng thùng (giỏ) 20cm, không được chất quá đầy để tránh rơi vãi.
- Phải có bảng ghi tải trọng sức nâng cho phép của vật khi nâng hạ và gắn trên mái chỗ nơi dễ thấy nhất.
- Khu vực đặt tời ( bên ngoài máy nâng) và dây cáp chạy từ tời ra ngoài phải được che chắn tốt. Cơ cấu thắng hãm của tời phải tốt. Bảng điện dùng cho tời phải đặt trong hộp kín và có khóa để khóa lại mỗi khi công việc kết thúc. Tời phải được cố định chắc chắn để không bị xê dịch, lật đổ trong khi đang làm việc. Dây cáp ( xích) phải ở trạng thái tốt: không bị dập, đứt, xoắn…
- Tín hiệu giúp thông báo từ nơi điều khiển máy đến các tầng có xếp dỡ hàng phải đảm bảo thống nhất.
- Dưới mái che (mái hiên) đặt bên trên chỗ làm việc của người điều khiển và người xếp tải phải đủ khả năng bảo vệ họ khi vật liệu ngẫu nhiên rơi xuống.
4.Khi máy nâng làm việc người điều khiển phải chú ý theo dõi để đảm bảo:
- Dây cáp cuốn thứ tự trên tang trục thành từng lớp.
- Chiều dài của dây cáp phải tính toán sao cho khi kéo hết dây cáp nó vẫn còn cuộn lại trên tang trục cuốn từ 3-5 vòng.
- Không để dây xích hay dây cáp tuột hay bị kẹt trong khi đang chuyển động. Nếu xảy ra hiện tượng trên thì phải sửa chữa ngay ròng rọc.
- Múp phải được móc chặt bằng dây xích hoặc dây cáp. Các dây cáp này phải cố định ở độ cao cách mặt đất ít nhất là 50cm và chiều dài dây phải thích hợp để tránh bị đổ.
5.Khi nâng vật lên cao phải có thắng hãm tốt để đề phòng vật rơi xuống. Không được thắng bằng cách giữ tay quay lại. Trong khi hạ vật xuống phải đứng xa cách ít nhất là 1m.
6. Chỉ được tiếp cận hay chuyển giao vật liệu sau khi bàn nâng đã dừng ngang mặt sàn hoàn toàn. Trong mọi trường hợp cấm công nhân xếp dở tải đu với theo tải trọng ( vật nặng).
7. Khi nâng hàng , cấm đứng dưới vật đang nâng và gần sát với khu vực nâng hạ. Phải treo biển có ghi rõ dòng chữ “ cấm người lên xuống bằng máy nâng tải, cấm người không có trách nhiệm vào dàn máy và bàn nâng”.
8. Khi tạm ngưng công việc hay kết thúc ca làm việc phải hạ bàn nâng hay tải trọng xuống đất. Cấm treo lơ lửng trên cao.
9. Khi cần sửa chữa hay dọn dẹp vật liệu rơi dưới bàn nâng phải có biện pháp cố định chắc chắn bàn nâng trước khi làm.
10. Trước khi ra về phải thu dọn nơi làm việc sao cho vệ sinh, ngăn nắp và phải có biện pháp ảo đảm loại trừ hoàn toàn khả năng khởi động trở lại của máy bởi người lạ mặt. Bàn giao máy lại cho ca sau với tình trạng kỹ thuật cụ thể của nó và kí tên vào sổ bàn giao.
X. AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI VẬN HÀNH CẨU THÁP
1. Chỉ những người đủ các điều kiện sau mới được vận hành cẩu tháp:
- Đủ độ tuổi do nhà nước qui định.
- Có đủ sức khỏe do cơ quan y tế cấp.
- Được đào tạo nghề nghiệp và được chinh thức giao vận hành cẩu tháp.
- Được huấn luyện ATLĐ và có chứng nhận kèm theo.
2.Khi làm việc phải sử dụng đúng và đủ các PTBVCN được cấp phát theo chế độ gồm: quần áo, nón, găng tay, giày.
Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của đơn vị, đối với công tác vận hành cần cẩu tháp phải tuyệt đối chấp hành các nội quy sau:
3.Cần cẩu sau khi lắp đặt xong phải được kiểm định theo quy định và được cấp giấy phép vận hành đã đăng ký với sở Lao Động – TBXH mới được đưa vào sử dụng.
- Công nhân vận hành cần phải mang đầy đủ các dụng cụ cá nhân như: ( quần áo bảo hộ, giầy, găng tay), phải kiểm tra sức khỏe tốt, không bị bệnh tim mạch, huyết áp, không được uống rượu bia mới cho lên vận hành cẩu.
- Trước khi vận hành phải kiểm tra các bộ phận của máy:
· Phần điện: Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện xem có bị rò rỉ không, động cơ điện, cầu dao điện, aptômát, bảng điện, cáp điện đã được nối đất, nối không theo đúng quy định chưa và điện áp phải đủ.
· Phần cơ:  Kiểm tra các bộ phận thân cáp, cần,cabin, đỉnh tháp, phải có đủ chốt, ắc, bulon liên kết và xiết chặt, sàn hành lang, cần thang lan can phải đủ và chắc chắn.
· Kiểm tra cáp tời chính, cáp xe con được luồn và quấn trên tang đúng không.
· Kiểm tra tình trạng ổn định, đối trọng và các bulon neo.
· Kiểm tra xem có vật gì trên sàn có thể rơi xuống khi quay cần hay khi có gió lớn không.
· Kiểm tra mức dầu trong hộp giảm tốc và các điểm bôi trơi phải đủ dầu mỡ đảm bảo chất lượng, móc cẩu, ổ móc, tình trạng cáp, xích buộc tải.
· Kiểm tra hoạt động không tải của các cơ cấu, thử thắng và các công tắc giới hạn, kiểm tra các hệ số an toàn.Kiểm tra các bộ phận chuyển động như bánh răng, dây curoa có được che kín không, bộ phận liên hợp, hanh hãm hoạt động tốt mới được vận hành.
· Nếu phát hiện hư hỏng phải báo ngay cho người có trách nhiệm được biết xử lý.
4.Kiểm tra các kết cấu chịu lực chính như: Khung bệ, ,mâm quay, tay cần, các mối nối liên kết các kết cấu với nhau ( bằng hàn, đinh rivê, bulông,móc gầu, thùng chứa vật liệu, dây chịu lực…) và các mối liên kết của các cơ cấu nâng đồ, đảm bảo an toàn mới được vận hành.
5.Trong khi cẩu lắp chỉ được phép nâng, cẩu những vật đã biết rõ trọng lượng của nó không vượt quá trọng lượng cho phép của cẩu. Khi cẩu phài có người xi nhan, có còi báo tín hiệu cần cẩu đang hoạt động.Tuyệt đối không được cẩu người, hoặc có người đứng trên các vật đang cẩu lắp.
6.Tuyệt đối không được nâng, cẩu, vật bị các vật khác đè lên, bị vùi dưới đất, bị liên kết bằng hàn bu lông, bê tông…Trước khi nâng cẩu chuyển tải phải nhấc thử cẩu lên độ cao 0,2-0,3m để kiểm tra dây cáp và phanh hãm, khi chuyển tải theo chiều ngang tải phải cách chướng ngại vật khoảng ít nhất 0,5m. Không để vật tải và cần nằm phía trên đầu người trong suốt quá trình cẩu làm việc và di chuyển vật cẩu.
7.Không kéo lê vật tải trên mặt đất, thắng gấp khi đang hạ thấp vật tải hoặc dùng cần cẩu xô đẩy, chuyển dịch thiết bị hàng hóa. Trên giá cần trục cũng như trong buồng lái, nơi dễ nhìn thấy nhất cần ghi rõ tải trọng cho phép của cẩu. Đối với người lái cẩu phải tuyệt đối theo tín hiệu cùa người xi nhan cho cho cẩu.
8.Không được cẩu vật nặng khi có gió trên cấp 6 (tốc độ gió 10-12m/s). Bánh xe phải được chèn chặt ,chống chọi trên tốc độ gió trên 15m/s thì phải có biện pháp giữ ổn định cần cảu theo bảnh hướng dẫn sử dụng của xưởng chế tạo.
9.Nếu làm việc về đêm, nơi làm việc của cẩu phải có đầy đủ tiêu chuẩn ánh sáng.Khi cần cẩu đang làm việc mà có lệnh ngưng đột ngột thì phải thả vật nâng xuống đất, ngắt cầu dao điện, treo biển cấm đóng điện tại cầu dao đó.
10.Khi sửa chữa và bào dưỡng máy lúc đang làm việc, phải hạ thùng chứa vật xuống đất, ngắt cầu doa điện vận hành, treo biển cấm đóng điện, có người đang làm việc tại cầu dao đó. Khi hết ca làm việc hoặc nghỉ lâu không được phép treo vật cẩu lơ lửng trên không bằng cách hãm cẩu. Phải hạ vật đang cẩu xuống đất, ngắt cầu dao điện vận hành, khóa hộp cầu dao, dùng bạt che máy lại.
11.An toàn viên công trường phải thường xuyên kiểm tra cần cẩu, theo dõi đều đặn quá trình máy hoạt động, được quyền ngưng thi công nếu xét thấy không an toàn.
XI.  AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG KHI SỬ DỤNG MÁY CẮT SẮT BẰNG ĐÁ, CẮT GẠCH
A. Mục đích:
· Bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của người lao động trong quá trình thi công.
B. Đối tượng và phạm vi áp dụng:
· Người lao động vận hành máy cắt sắt bằng đá, cắt gạch thi công trên công trường.
C. Nội quy an toàn:
Tham khảo thêm nội quy an toàn khi sử dụng máy điện cầm tay.
· Người lao động phải sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp với công việc.
· Trước khi sử dụng phải kiểm tra sự hoàn hảo của máy.
· Phải lắp bao che bảo vệ trước khi sử dụng. Khi thay đá xong phải kiểm tra thử nghiệm độ bền cơ học của đá theo nội quy an toàn khi sử dụng máy mài.
· Phải thay đá mới và thay đá cũ khi khoảng cách đá ( tính từ mặt bích đá đến phần còn lại của đá) nhỏ hơn 3cm.
· Phải tắt máy và cắt điện khi thay lưỡi cắt, điều chỉnh, sửa chữa hoặc di chuyển máy.
· Cấm sử dụng máy khi thiếu các cơ cấu bao che bảo vệ hay sử dụng không đúng tinh năng kỹ thuật (của máy và lưỡi cắt) ghi trong hồ sơ kỹ thuật.
· Khi sử dụng máy, người vận hành máy phải đứng chếch một góc ít nhất 30o  so với mặt phẳng của lưỡi cắt và phải tránh hướng văng li tâm của lưỡi cắt.
· Đối với máy cắt sắt bằng đá, trước khi cắt phải xác định độ dầy của vật cắt ( có phù hợp với tính năng của máy hay không) và kẹp chặt chi tiết cắt vào bàn kẹp của máy, không ép đá quá mạnh vào vật cắt. Không sử dụng máy cắt sắt bằng đá để mài vật thay cho máy mài.
· Trong quá trình sử dụng nếu gặp hư hỏng, mất điện hoặc các hiện tượng lạ khác không được tự ý sửa chữa mà phải tắt máy, ngắt điện, báo cho người có trách nhiệm biết.
· Không đặt máy trong khu vực ẩm ướt hay tập trung đông người qua lại.
· Hết giờ làm việc phải tắt máy, ngắt điện dọn vệ sinh máy, khu vực thi công và bàn giao lại cho người có trách nhiệm quản lí.
XII. CẤP CỨU TAI NẠN LAO ĐỘNG
Cấp cứu tai nạn lao động là một trong những việc làm đòi hỏi hết sức khẩn trương. Ngay khi tai nạn xảy ra những người làm việc ở gần phải nhanh chóng đến chỗ người bị tai nạn để làm những việc sơ cứu ban đầu. Đây là giai đoạn hết sức quan trọng, vì nếu xử lí đúng phương pháp sẽ giúp cho nạn nhân thoát khỏi sự nguy hiểm đến tính mạng.
Nguyên tắc chung là phải hết sức bình tĩnh, khẩn trương sang suốt, linh hoạt và chính xác.
Sau đây là phương pháp cấp cứu một số tai nạn thường gặp trong sản xuất:
I. Cấp cứu khi bị chấn thương:
· Nguyên tắc chung khi cấp cứu chấn thương là phải chống choáng, chống chảy máu các vết thương và chống nhiễm trùng các vết thương.
1.Sơ cứu vết thương nhỏ:
- Những vết thương nhỏ thường do va chạm, mảnh văng hoặc do kẹt vào các khe máy, các cơ cấu truyền động… vết thương tuy nhỏ nhưng làm chảy máu và là cửa ngõ cho vi trùng xâm nhập vào cơ thể. Trước hết phải rửa sạch vết thương bằng cồn hay nước đun sôi có pha muối.
Tuyệt đối không rửa vết thương bằng nước lã, bằng xăng, không buộc vết thương bằng vải bẩn.
2.Sơ cứu vết chảy máu nhiều:
Các vết thương chảy nhiều máu cần phải cấp cứu nhanh chóng để khỏi mất máu làm ảnh hưởng đến tính mạng nạn nhân. Nếu vết thương chảy vừa thì sau khi rửa sạch da xung quanh bằng nước lã đun sôi để nguội có pha ít muối hoặc thuốc tím thì lấy gạc đã khử trùng đặt lên vết thương rồi băng lại. Vết thương được băng chặt gây ép máu để máu ngừng chảy. Sau đó gửi lên các phòng y tế để xử lí các bước sau. Nếu máu chảy thành tia hay từng đợt trong vết thương do một mạch máu đã bị đứt thì phải làm cho máu ngưng chảy bằng bằng biện pháp buộc ga rô. Buộc ga rô là một việc làm hết sức hệ trọng. Dây ga rô phải bền, có bề rộng và chiều dài thích hợp để có thể cuộn nhiều vòng. Thông thường hay dùng dùng dây cao su, dây vải, khi cấp cứu có thể dùng khăn mặt hoặc quần áo. Dây ga rô được đặt ngay trên vết thương, cuộn hai vòng rồi thắt nút lại. Cho một que vào giữa rồi xoắn dây lại từ từ cho đến khi máu ngưng chảy rồi buộc que xoắn với chân hoặc tay bị thương, sau đó phải gửi ngay bệnh nhân đến một phòng cấp cứu gần nhất, càng sớm càng tốt. Trong khi chuyển nạn nhân cứ 30 phút phải nới ga rô ra trong 10 đến 15 giây xong lại buộc lại. Điều này phải hết sức thận trọng, nếu không vùng phía dưới vết thương không có máu chảy đến nuôi bị hoại tử và do đó sẽ phải cắt cụt. Nếu khi nới ga rô mà không thấy máu chảy thì có thể tạm thời không xoắn que lại.
Trong khi vận chuyển nạn nhân phải để đầu thấp. Người đi theo nạn nhân phải mang theo phiếu ghi giờ buộc ga rô lúc đầu và các giờ mở ra và buộc lại. Một diều cần chú ý là buộc ga rô khi vết thương có máu chảy thành tia vọt ra. Nhất thiết không buộc dây ga rô đối với vết thương chảy máu thông thường.
3.Sơ cứu vết thương gãy xương:
Đối với vết thương gãy xương thường làm cho bệnh nhân đau đớn. Nếu sơ cứu không tốt sẽ bị choáng và do đó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.
Khi gặp một vết thương gãy xương không nên lôi kéo chi bị gãy hoặc cởi quần áo… Sẽ làm chỗ gẫy bị kích động mạnh và gây đau đớn. Tuyệt đối không chuyển nạn nhân bằng võng, vác, bế nạn nhân…vì sẽ va chạm mạnh chỗ gẫy làm cho chi bị hỏng thêm. Phải đẻ nạn nhân nằm yên, gữi nguyên chi gẫy. đặt nạn nhân lêncáng hoặc gường phẳng vận chuyển hết sức nhẹ nhàng, quần áo để nguyên nếu cần thiết thì lấy kéo cắt hoặc tháo đường chỉ để gỡ quần áo ra. Nếu chỗ xương bị gãy có rách da thịt và chảy máu thì phaỉ rửa sạch vết thương và băng bó lại. Nếu vết thương chảy máu nhiều thì khử trùng như một vết thương chảy máu đã nêu ở phần trên. để giữ cho chỗ gãy không bị đau hoặc di lệch trong khi vận chuyển càn dùng nẹp chuyên dùng hay thanh tre và lấy dây mền buộc ghép chân tay bị gãy cho thẳng ra, phải làm hết sức nhẹ nhàng để không gây đau đớn cho nạn nhân. đối với vết thương gẫy xương sau khi sơ cứu phải chuyển ngay đến cơ quan ytế càng sớm càng tốt.
CẤP CỨU KHI BỊ BỎNG 
Trong lao động có nhiều nguyên nhân gây bỏng, bỏng do nhiệt như nước sôi, mảnh sắt nung đỏ, giọt kim loại nóng bắn vào. Bỏng do các chất kiềm/ vôi, xút, axít. …..Xử lý bước đầu một trường hợp bỏng rất quan trọng, nó sẽ hạn chế mức độ bỏng và tránh nhiễm khuẩn, giúp cho quá trình điều trị đạt kết quả tốt.
Gặp trường hợp bỏng cần sơ cứu như sau:
Làm mất nguyên nhân bỏng.
Dập bỏng trên da bằng vải chăn ướt
Bỏng phốt pho: dùng khăn ướt dập tắt rồi đắp nước lên vết thương.
Bỏng axít: rửa bằng nước vôi trong, nước xà phòng.
Bỏng do kiềm: rửa bằng dấm hoặc nước quả chanh.
Bỏng do điện: ngắt điện.
Băng vô khuẩn vết thương bỏng:
Tuyệt đối không tự bôi các thứ thuốc lên vết bỏng nếu chưa rửa sạch. Nếu không có băng thì dùng khăn, vải buộc lại.	
Chống sốt:
Giảm đau lấy gạc thấm novocain 1% đắp lên vết bỏng
Cho uống nước chè đường nước muối
Nằm chỗ thoáng nhưng không có gió lùa
Khi đang bị sốc hoặc đe dọa sốc không băng bó ngay mà phải chữa sốc cho ổn định rồi mới băng bó lại
Đưa đến bệnh viện điều trị.
Chú ý không để vỡ các vết bỏng nước.
SAY NẮNG
Say nắng là do tia nắng mặt trời tác dụng dễ bị say nắng, nhiều khi say năng kết hợp cả say nóng.
Dấu hiệu nhức đầu nhiều, ngây ngất choáng váng, da đỏ rất nóng và khô, sốt cao đôi khi lên đến 40, 41 độ C, thường người bị nạn bất tỉnh. 
Xử trí: Nhanh chóng làm hạ thân nhiệt nạn nhân, đưa nạn nhân vào chỗ thoáng mát, đắp nước lạnh (nước đá càng tốt) xoa dầu vào ngực vào nách…. Toàn thân và quạt cho nạn nhân.
Làm cho đến khi giảm sốt, hoặc bệnh nhân tỉnh.
Khi bệnh nhân tỉnh cho uống nứoc chè xanh pha đường, cháo muối.
Nếu quá nặng phải đưa đến bệnh viện để theo dõi.
Đề phòng lao động về mùa hè cần bố trí làm việc sớm, về muộn, phải có biện pháp che nắng cho công nhân, phát đầy đủ mũ nón, nước uống pha thêm muối.
SAY NÓNG: 
Say nóng là do cơ thể bị nóng quá, hệ thần kinh trung ương bị rối loạn , dẫn đến rối loạn hệ hô hấp, hệ tuần hoàn kèm theo rối loạn chuyển hoá nước và điện giải, chức phận điều hoà nhiệt cũng bị rối loạn sự toả nhiệt bị giảm, sự sinh nhiệt cơ thể cứ tiếp tục tăng.
Say nóng thường xảy ra trong các lò cao, lò đúc, hầm hàn ôxy có nhiệt độ không khí cao không thông gió tốt.
Dấu hiệu: người làm việc nơi nhiệt độ cao thấy nhức đầu, hoa mắt, muốn ngất, có thể ngất, mồ hôi ra nhiều, da nhợt nhạt, lạnh, mạch nhanh và yếu.
Khi nạn nhân tỉnh cho uống nước chè có pha muối (một lít pha 1 thìa cà phê muối).
CẤP CỨU ĐIỆN GIẬT:
Cấp cứu nguời bị điện giật là vấn đề qua trọng, nạn nhân có thể sống hoặc chết là do cấp cứu nhanh hay chậm và có đúng phương pháp hay không. Khi nạn nhân bị điện giật chúng ta phải tiến hành các bước sau:
Tìm cách đỡ nạn nhân ngã cao.
Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
Làm hô hấp nhân tạo.
Tìm cách đỡ nạn nhân:
Thực tế cho thấy đa phần nạn nhân bị điện giật trên cao, nên việc đầu tiên chúng ta phải nhanh chóng tìm biện pháp đỡ nạn nhân rơi từ trên cao xuống khi chúng ta tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện (như chăn, đệm…)
Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện:
Cắt cầu dao điện.
Dùng tre, gỗ khô gạt dây điện ra khỏi nạn nhân, dùng rìu búa cán gỗ chém đứt dây điện.
Nắm cổ áo nận nhân kéo ra.
Cấm chạm vào da thịt nạn nhân.
Nếu chạm vào điện cao áp  thì phải dùng ủng, găng tay cách điện nhanh chóng cắt điện.
Nếu chạm điện cao thế không thể cắt điện được phải làm cho đoản mạch bằng cách cắm một đầu dây xuống đất 1 đầu kia ném trên dây điện (cắm xuống đất trước)
Làm hô hấp nhân tạo:
Khi đã gỡ nạn nhân ra khỏi nguồn điện phải đưa nạn nhân vào chỗ thoáng mát, nới lỏng quần áo và hà hơi thổi ngạt cho nạn nhân, mặt khác báo cho bác sỹ, y sỹ có chuyên môn đến trợ giúp. Nghiêm cấm không được đem nạn nhân cấp cứu bệnh viên khi bệnh nhân chưa thở bình thường.
Nạn nhân bị điện giật không được coi là chết; chỉ được coi là chết khi được y bác sỹ có thẩm quyền khẳng định là chết mới thôi làm công tác hà hơi thổi ngạt.
Có nhiều phương pháp cấp cứu điện giật nhưng hiện nay phương pháp cấp cứu có hiệu quả nhất là: Hà hơi thổi ngạt, với phương pháp này người cấp cứu thổi vào phổi nạn nhân thông qua miệng hoặc mũi, phương pháp này có ưu điểm là khối lượng khô khí thổi vào được nhiều hơn, với phổi người lớn có thể đạt 1000ml đến 1500ml. Mặt khác không gây tổn thương cho cơ thể nạn nhân. Về thao tác đơn giảm, có thể tiếp thu một cách nhanh chóng và đỡ mất sức nhiều, nhược điểm phuơng pháp này dễ lây bệnh truyền nhiễm, có cảm giác tởm lợm cho người cấp cứu. Nôn khi cấp cứu có thể dùng khăn, khẩu trang, vải màn …. hoặc ống cao su.
Trình tự các bước hà hơi thổi ngạt:
Nạn nhân đặt ngửa đầu nghiêng và thấp, trước khi thổi khi vào phổi nạn nhân phải kiểm tra khí quản nạn nhân có thông không. Nếu không thông phải kéo lưỡi nạn nhân ra, tháo bỏ răng vàng, dụ tật trong mồn. Nếu mồn nạn nhân bị co cứng thì phải mở miệng nạn nhân bằng cách để các ngón của hai bàn tay ép vào phía sau của góc hàm dưới, tỳ ngón cái vào nếp hàm đẩy hàm dưới về phía trước để cả hàm dưới hướng lên trên hoặc dùng các vật nhẵn như cán thìa nhôm, nhựa đũa cả.. để cậy mồn nạn nhân.
Kéo ngửa nạn nhân về phía sau bằng cách đặt một tay ở dưới cổ kéo nên còn tay kia đặt ở chân vuốt xuống làm sao cho cằm và cổ tạo thành một đường thẳng . Lúc đó cuống lưỡi sẽ di chuyển từ chỗ đường khí vào sang thanh quản đồng thời đảm bảo cho đường không khí vào phổi được dễ dàng. Để đề phòng lưỡi rơi xuống đúng thanh quản cần phải đẩy hàm dưới về phía trước.
Mở miệng và bịt mũi nạn nhân, người làm cấp cứu hít vào thật mạnh.
Che khẩu trang vào miệng nạn nhân, áp miệng bao kín miệng nạn nhân vừa bịt mũi nạn nhân vừa thổi mạnh, nếu không bao kín miệng nạn nhân để thổi vào thì bịt kín miệng nạn nhân thổi vào mũi. Nếu là trẻ nhỏ thì thổi vào nhẹ hơn, có thể thổi qua cả mũi và miệng.
Miệng người cấp cứu rời khỏi miệng nạn nhân để hít vào thật mạnh rồi lại thổi như cũ.
Việc thổi khi vào làm nhịp nhàng theo tốc độ 20-25 lầm trong một phút nếu là người lớn, 20 lần nếu là trẻ em.
Kết hợp xoa bóp  ngoài lồng ngực
Nếu có hai người cấp cứu thì một người thổi ngạt còn một người xoa bóp tim. Đặt hai bàn tay chồng lên nhau và đặt lên 1/3 dưới xưong ức nạn nhân ấn với tốc độ 1 giây 1 lần, cứ ấn 4 – 6 lần dừng lại khoản 2 giây để người kia thổi không khí vào phổi nạn nhân, 1 phút ấn khoảng 48 đến 50 lần khi ấn phải ấn nhanh để lồng ngực ép xuống khoảng 3=4 cm ( với người lớn 5-6 cm) giữ tay khoảng 1/3 giây rồi mới dời tay khỏi lồng ngực để ngực có thể trở về vị trí cũ.
Việc làm hô hập phải liên tục khi nạn nhân xuất hiện dấu hiệu sống trở lại, hô hấp tự hoạt động bình thường, tim đập bình thường, sắc mặt hông hào, đồng tử co dãn, nếu còn yếu thì phải làm tiếp tục 5 đến 10 phút nữa.
XIII.NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Để bảo vệ tính mạng của CB-CNVC và tài sản, hồ sơ tài liệu của công ty, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và trật tự an ninh chung. Nay công ty TNHH MTV TM DV VINA NGUYÊN PHONG  quy định công tác phòng cháy chữa cháy như sau:
· Điều 1: công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) là nghĩa vụ của mỗi CB-CNVC, toàn thể CB-CNVC của công ty phải tích cực đề phòng không để tai nạn cháy xảy ra, đồng thời luôn chuẩn bị lực lượng, tư thế sẵn sàng ứng phó và xử lí kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống, sự cố cháy nổ xảy ra.
· Phải thận trong việc dùng lửa, các nguồn nhiệt, các chất dể cháy. Triệt để tuân theo quy định PCCC. Nghiêm cấm việc đung nấu bằng bếp điện, bếp dầu…tại văn phòng làm việc. Tuyệt đối không để hồ sơ giấy tờ, tài liệu và các chất dễ cháy khác gần các nguồn phát nhiệt như: bóng đèn, cầu dao, ổ cắm điện…
· Điều 3: Cấm câu mắc, sử dụng điện tùy tiện, khi hết giờ làm việc phải kiểm tra lại các thiết bị tiêu thụ điện, ngắt cầu dao và công tắc. Phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong sử dụng điện.
   + Không dùng dây bạc, dây đồng thay dây chì ở cầu dao, cầu chì.
   + Không dùng dây điện không có phích cắm, cắm trực tiếp vào ổ điện.
· Điều 4: Xe của CB-CNVC và khách phải xếp dựng gọn gàng, không được dựng trên các lối đi, đảm bảo khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn PCCC, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ, kiểm tra. Di chuyển hồ sơ, tài sản cứu chữa khi cần thiết.
· Điều 5: Không sử dụng phương tiện chữa cháy vào các công việc khác, mỗi CB-CNVC phải có trách nhiệm bảo quản phương tiện chữa cháy đã được trang bị.
· Điều 6: Tất cả các CB-CNVC thuộc công ty đều phải nghiêm túc thực hiện các quy định trên, cá nhân nào có thành tích tốt trong công tác PCCC sẽ được khen thưởng kịp thời, ai vi phạm các quy định trên sẽ bị xử lý.
 Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày kí.
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